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e San luong lia gao cla
Philippines nién vy
2026/27 dugc dy bao chi
tang 0,4% (19,68 triéu
tan), trong khi nhap khau
gao tang 15,9% Ién 5,10
triéu tan;

San luong gao clda Thai
Lan nién vu 2026/27 dugc
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tan gao Ut hat trung binh
tU Hoa Ky vdi gia 820,91
USD/tan trong goéi thau
74.382 tan.
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Dién bién gia gao 5% tam cua Thai Lan, An P6 va Viét Nam

Trong tuan tir 30/03/2025 - 03/04/2026, gia gao 5% tam cla Thai Lan va Viét Nam tang, trong

khi An D6 khong déi so véi tuan trudc.

e Gid gao 5% tadm cua Thai Lan dat 373 USD/tan, tang 5 USD/tan so vdi tuan trudc, do bién
dong ty gid héi dodi va nhu cau khéng 6n dinh tr chadu Au va moét sé thi trudng & chau

nam ngoai khu vuc Trung Dong;

* Gi4 gao do 5% tam clia An Do dat 345 USD/tan, khong di so véi tuan trudc, do nhu cau
tur thi truong chau Phi thap do cudc phi van chuyén tang cao;

e Gid gao 5% tam cua Viét Nam dat 375 USD/tan, tang 23 USD/tan so vdi tuan trudc, do vu
thu hoach Béng - Xuan dang budc vao giai doan cudi. [1]

Philippines

Trong nién vu 2026/27, san lugng lUa cla
Philippines dugc du bao chi tang nhe,
trong khi nudc nay van phai gia tang nhap
khau gao dé bu dap khoang thi€u hut gitra
cung ndi dia va nhu cau tiéu dung. Theo
bdo cdo ctia Co quan Dich vu Néng nghiép
D6i ngoai thudéc B6 Nong nghiép Hoa Ky
tai Manila, san lugng IlGa cta Philippines
c6 thé dat 19,68 triéu tan, tang 0,4% so vdi
nién vy trudc. Mlc tang nay chu yéu dén
tor cac chuong trinh ho trg cda Chinh phq,
dac biét la Quy Tang cudng nang luc canh
tranh nganh lGa gao ma réng tri giad 30 ty
PHP (497,5 triéu USD) va Chuong trinh Lua
gao Quoc gia tri gia 30,2 ty PHP (500,8
triéu USD), cung vdi viéc cai thién phan
phdi giong va diéu kién thai tiét thuan lgi.

Tuy nhién, trién vong tang trudng san xuat
van kha han ché do dién tich thu hoach
gan nhu khong tang, trong khi chi phi dau
vao & muc cao. Nong dan chua ma rong
gieo trong vi gid phan bén, nhién liéu va
cac vat tu khac tang manh. béng thoi, gia
dau leo thang con lam tang thém chi phi
phan bén c6é nguén gbéc dau mdé, van
chuyén va mdy moéc noéng nghiép. Trong
b6i cdnh d6, nhdp khdu gao «cla
Philippines dugc du bao tang lén 5,10
triéu tan trong nién vu 2026/27, cao hon
15,9% so vdi murc 4,40 triéu tan cla nién
vu 2025/26, nham dap ng nhu cau tiéu
dung va dy trir sau lénh cdm nhap khau
gao kéo dai 4 thang. [2]

& ISPAE AGRE™

Thai Lan

Thi trudng gao Thai Lan dang dbi mat ap
lyc gidm gid trong nién vu 2026/27 khi san
lwgng va xuat khau giam, trong khi lugng
téon kho tang 1én, du nhu cau noi dia van
kha 6n dinh. San lugng gao xay xat dugc
du bdo dat khoang 20,3 triéu tan, giam
khoang 2% so vd&i cung ky nam trudc, chu
yéu do dién tich IGa trai vu thu hep con
gan 1,9 triéu ha, thap hon murc 2,1 triéu ha
cla nién vy trudc. Nguyén nhan chinh la lo
ngai thiéu nudc trong béi canh El Nino.
Bén canh d6, giad lda tai ruéng giam cling
lam gidm doéng luc xudng giong vu hai,
trong khi dién tich IGa chinh vu van duy tri
quanh 9 triéu ha nhd cac vung cé hé théng
tudi tiéu cha dong.

Vé phia cau, tiéu dung gao néi dia dugc du
bdo gilr 6n dinh & mdc khoadng 12,4 triéu
tan, nho sy phuc hoéi cdia du lich, khi lugng
khach qudc té dén Thai Lan nam 2026 cé
thé dat 36 triéu lugt. Tuy nhién, xu hudng
giam tiéu thu binh quan dau ngudi tiép tuc
han ché du dia tang trudng nhu cau. Trong
khi d6, xuat khau dugc dy bao chi dat
khoang 7,3 triéu tan do dong THB manh
lén, canh tranh gay gt tir An D, Viét Nam
va Pakistan, cung chi phi van tai va bao
hiém tang vi gian doan dia chinh tri. Trong
b6i cadnh dd, ton kho cubi ky c6 thé tang
lén khoang 4,6 triéu tan, tuong duong 4,5
thang tiéu dung. [3]
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An B6 dang gia tang thu mua gao du trit
chinh thdc trong nién vu 2025/26, nhd
hoat ddng mua vao phuc héi manh trong
03/2026 sau khi suy giam trong 02/2026.
Trong giai doan 10/2025-03/2026, tong
lugng gao thu mua dat 46,306 triéu tan,
tang 6% so v&i murc 45,436 triéu tan cung
ky nam trudc. Trén co s& do, Chinh phu
An D6 d3 dieu chinh muc tiéu thu mua
gao toan quéc tir hon 47,7 triéu tan lén
48,7 triéu tan do6i vdéi ngudn cung tu vy
kharif. Hién thu mua vu kharif da két thic
tai phan Ién cac bang, chi con kéo dai &
moét s6 dia phuong nhu Odisha, Tay
Bengal, Assam va Tripura.

Da phuc ho6i trong 03/2026 kha rd khi
lugng thu mua gao vuot 2,1 triéu tan,
trong khi cung ky nam trudc chi khoang
0,2 triéu tan. Odisha la bang c6 khoi lugng
mua |&n nhat trong thang véi 0,73 triéu
tan, tiép dén la Bihar, Telangana va Tay
Bengal. Tinh dén 31/03/2026, Andhra
Pradesh tang manh 79,3% lugng thu mua
gao |én 2,787 triéu tan, Telangana tang
22,7% lén 3,949 triéu tan, con Uttar
Pradesh tang 8% l|én 4,175 triéu tan.
Ngugc lai, Punjab, bang dong goép l6n
nhat cho kho dy trir trung uong, giam
9,7% con 10,486 triéu tan. B&6 Nong
nghiép An Pd trudc dé cling udc san
lugng lua vu kharif 2025/26 dat 123,93
triéu tan, tang 1% so vdi cung ky. [4]

& ISPAE AGRE ¥

Han Quoc

Han Qudc da mua khodng 11.110 tan gao
t&r Hoa Ky trong mét phién dau thau quéc
té c6 téng khoi lugng chao mua 74.382
tan, cho thdy nudc nay van duy tri nhap
khau gao theo cg ché ddu thau nhung vai
cach ti€p can kha chon loc. Theo d6, don
vi t6 chirc mua hang la Téng céng ty
Thuong mai Nong - Thly san va Thuc
pham Han Quéc - doanh nghiép nha nudc
thuong xuyén thuc hién cac géi thau nhap
khdu néng san. Khoi lugng dugc mua lan
nay la gao Ut hat trung binh, khéng phai
gao nép, du kién cd nguon goc tir Hoa Ky.
MUrc gid mua la 820,91 USD/tan theo diéu
kién CFR, tic da bao gobm chi phi hang
héa va cudc van chuyén dén cang dich.

L6 hang dugc chia thanh hai chuyén bang
nhau, dy kién cap cang Han Quéc trong
giai doan tur 15/08/2026 dén 31/10/2026.
Tuy nhién, khéi lugng con lai trong goi
thau chua dugc chét mua, cho thdy bén
nhap khdu c6 thé van than trong trong
viéc can déi gia, chat lugng va diéu kién
giao hang. Theo gidi thuong mai, co quan
mua hang cdia Han Quoc thudng can vai
tuan dé hoan tat trao thau va thudng yéu
cau glri mau vé nudc dé kiém dinh trudc
khi phé duyét chinh thdc. Dién bién nay
phan anh co ché nhap khau gao cla Han
Quéc van dat trong tdm vao kiém soat
chat lugng, tién do giao hang va su phu
hop cla tirng 16 hang hon la mua du toan
b6 lugng goi thau ngay lap turc. [5]

Heé thong thong tin thj truong cho
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= THI TRUONG TRONG NU'GC
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e Trong thang 03/2026, XUSt Dién bién gia lGa trung binh tai DPBSCL

khau gao clia Viét Nam udc :ig
dat 1 triéu tan, dat kim 7.800
ngach 516 triéu USD; tinh 7,600
chung quy 1/2026, lugng g A0
xudt khdu dat 2,3 triéu tan, 2 :;Ez
dat kim ngach 1,11 ty USD; &5

6,600

6,400

e Phu Tho dat muc tiéu gieo
6,200

cdy 80,25 nghin ha Ida vu P o S S I SR It R R
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nghin tan, dong thoi tang e emine e IR50M06 — OMBETS

cuwong phong trr dao 6n,

bac 14, kho van va chudt; Ngudn: AGREINFOS téng hap
e An Giang thiéu hut may

gat trong cao diém vu Dong . x Ry .

- Xun 2025/26 khién nhigu Dién bién gia gao trong nuoc

el I L el Trong tuan tir ngay 30/03/2025 - 04/03/2026, gia lGa

nguy co d6 nga va rung hat; kho Jasmine khdng d6i, IR50404 ting va OM6976

giam so vdi tuan trudc.
e Gia Ita Jasmine (kho) trung binh tai mot sé tinh
PBSCL dat mdc 7.200 VNB/kg, khong déi so véi

e Sau sy c6 v& dé ngan man,
gan 140 ha dat trong lda tai
xa Tuy An Pong, tinh Pak

Lak bj anh hudng, trong do tqa?nFrUGc. R . A e
gan 80 ha bé hoang va gan e Gia lba IR50404 (khd) trung binh tai mot s6 tinh
17 ha lGa chét. PBSCL dat 6.520 VNb/kg, tang 40 VNB/kg so Vi

tuan trudc.

e Gia lta OM6976 (kho) trung binh tai mot so tinh
DBSCL dat 6.633 VNDB/kg, giam 33 VND/kg so vdi
tuan trudc. [1]
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Xuat khau gao Quy 172026
Xudt khdu gao cla Viét Nam trong Quy
/2026 tang nhe vé lugng nhung giam vé
gia tri do gid xudt khiu binh quan giam,
trong bdi canh canh tranh quéc té ngay
cang gay gat. Theo B Nong nghiép va Moi
truong, riéng thang 03/2026, xuat khau
gao udc dat 1 triéu tan, dat kim ngach 516
triéu USD, Ily ké 3 thang dau nam dat 2,3
triéu tan vdi kim ngach 1,11 ty USD, tang
0,2% vé khoi lugng nhung giam 7,8% vé
gia tri so v&i cung ky 2025. Philippines tiép
tuc la thi truong 1én nhat cda gao Viét
Nam, chiém 52,6% téng thi phan; tiép
theo la Trung Quoc véi 14,8% va Ghana
Vi 7,6%. So v&i cung ky nam trudc, gia tri
xudt khdu sang Philippines tang 9,9%,
sang Trung Quéc tang 2,5 lan, trong khi
xudt khau sang Ghana gidm 34,4%.

Dién bién nay cho thay xudt khau gao cla
Viét Nam van gilr dugc nhip thi truong
nhung dang chju sirc ép rd hon tur xu
hudéng du cung toan cau va chién lugc mé
rong xudt khau cda nhiéu déi thd. Theo
VFA, Théi Lan dang day manh ca hgp dong
Chinh phti 1an phan khic gao cao cap; An
Do du bao tang hon 10% xuat khau trong
tai chinh 2025/26; Pakistan, Myanmar va
Campuchia cling tang hién dién tai cac thi
trudng 16n. O trong nudc, san xuat lGa
Béng - Xuan ¢6 xu hudng thu hep, vai dién
tich gieo cdy dén cudi 03/2026 dat 2,92
triéu ha, giam 1,3%, tao thém ap luc phai
duy tri hiéu qua xuat khau trong béi canh
gia thé gidi & murc thap. [2]

@ ISPAE sGREY

Pha Tho

Vu Xuan tai Phd Tho dang budc vao giai
doan sinh trudng manh, trong dé lda tra
Xuan sém da bat dau ding cai, lam dong,
song tién dd cham séc nam nay cham hon
do rét dam kéo dai khién lta bén ré, hoi
xanh va dé nhanh cham. Toan tinh du kién
gieo cay khoang 80,25 nghin ha lda, nang
suat phan dau trén 62,2 ta/ha, tuong ing
san lugng khoang 500 nghin tan. Tuy
nhién, thdi diém giao mua hién nay cling
lam gia tang nguy co sau bénh, nhat la
bénh dao 6n, bac 14, khdé van va chudt;
trong khi lugng mua tir dau vy thap hon
trung binh nhiéu nam, gay thém sic ép
déi v&i cong tac dudng am va cham séc
dong rudng.

Trudc boi cdnh d6, nganh néng nghiép dia
phuong yéu cau cac xa va don vi chuyén
mon tang cuong diéu tra dong rudng, phat
hién sdm sdu bénh va té chlrc phong trir
kip thoi. Cac cong ty thly lgi va xi nghiép
thdy néng da chu dong ké hoach lay nudc,
stra chira cong trinh va may moc dé bao
dam tudi dudng trong cac giai doan quan
trong. Bong thdi, ndng dan dugc khuyén
cdo diéu tiét nudc linh hoat, rut nudc hop
ly & cu6i dé nhanh, bén phan can déi, chu
trong kali, han ché boén thira dam va theo
d6i sat thoi tiét dé giam rdi ro sau bénh,
dé ngd va thién tai cuéi vy, qua do6 bao vé
nang suat va san lugng toan vu. [3]

Heé thong thong tin thj truong cho
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An Giang

Tinh trang thiéu hut may gat dap lién hop
tai tinh An Giang dang gay ap luc 16n 1én
khau thu hoach vu Béng - Xuan 2025/26.
Tai cac khu vuc trong diém nhu xa Vinh
Thanh Trung va Chau Phu, hang loat tra
lGa da chin rd nhung chua thé thu hoach
do nang luc co gidi hoa tai chdé khéng dap
ung kip nhu cau don dap. Viéc kéo dai thoi
gian dirng déng khién cay lta dé bj d6 ng3,
rung hat va sut gidm pham cap thuong
pham dudi tac dong cla thoi tiét, dac biét
d6i véi cac hd cd dién tich canh tac 16n toi
40 céng (5,2 ha). Néng dan hién dang doi
mat v&i nguy co that thu nghiém trong du
[Ga nam nay dugc danh gia la trung mua
vaGi ty 1€ hat chac rat cao.

Nguyén nhan cla su thi€u hut nay bat
nguodn tir sy phan bo thiét bi chua hgp ly
va lich xuéng giéng dong loat khién ap Iuc
thu hoach bi dén nén vao cung mot khung
thdi gian. Theo cac chuyén gia kinh té, dé
khac phuc bat cdp nay, can quy hoach
ving nguyén liéu déng bd va ddy manh
phéat trién cac t6 hgp tac dich vu co gidi
hoéa chuyén nghiép. Viéc tang cuong lién
két chui gia tri va diéu tiét lich thai vu linh
hoat gilta cac dia phuong khong chi giap
tdi wu hda cdng suat van hanh may moc
ma con 1a giai phap bén vitng dé€ bao vé |oi
nhuan cho néng dan va nganh hang lla
gao bong bang séng Clru Long. [4]

& ISPAE AGRE Y

bak Lak

Tai xa Tuy An Béng, tinh Ddk Lak, tinh
trang xam nhap man sau khi dé ngan man
bi v& cubdi nam 2025 da khién nhiéu dién
tich dat lta khong thé san xuat trong vu
Pong - Xuan, lam gian doan sinh ké cula
ngudi dan. Nhiéu thlra ruéng tai cac thén
Phu H6i, Phu Luong phai bd hoang hoac
lGa da gieo sa bi chét do nudc man tran
vao, trong khi ngudi dan chua thé cai tao
dat néu chua c6 da ngudn nudc ngot dé
r&ra man. Thay vi chudn bj thu hoach nhu
cdc nam trudc, nhiéu hd hién chi co thé
cat cé cho gia sic hodc tan dung rudng
ngap dé bat cd, cha diéu kién thiy lgi dugc
khoi phuc. Tam ly lo ngai cling gia tang khi
ngay ca vu He - Thu sap tdi van chua c6 gi
bao dam néu viéc xr ly man tiép tuc cham.

Theo Hgp tdc xa N6ng nghiép An Ninh
Dong, trén hon 160 ha dat Ita dang quan
ly, d& c6 gan 80 ha bi bdé hoang va gan 17
ha lGa bi chét do nhiém man; tinh chung
toan xa, dién tich bi anh hudng lén téi gan
140 ha. Chinh quyén dia phuong cho biét
phan dé ngan man mdi chi dugc khac
phuc tam thoi tir 02/2026 va van can tiép
tuc hoan thién. Trong thoi gian tdi, dia
phuong sé cho ngudén nudc ngot tu
thugng ngudn dé té chirc rira man, dong
thdi dé xudt cac bién phap ho trg ngudi
dan khong thé san xudt trong vu san xuét
nay. [5]

Heé thong thong tin thj truong cho
mét s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua
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Nguon tham khao quoc té

[1]:https://www.brecorder.com/news/40414534/
asia-rice-indian-export-rates-steady-amid-
muted-demand

[2]:https://www.philstar.com/business/agricultur
e/2026/04/02/2518578/rice-imports-seen-rise-
159-output-grows-04-usda

[3]:https://www.bigmint.co/insights/detail/thaila
nd-s-rice-market-faces-pressure-as-output-dips-
and-stocks-rise-737454

[4]:https://www.pressreader.com/india/business
line-kolkata-9wvy/20260403/282003268975004

[5]:https://www.marinelink.com/blogs/blog/sout

h-korea-purchased-approximately-11110-tons-
of-us-rice-as-104459

@ ISPAE AGRES e

Nguon tham khao trong nuéc
[1]: Cong tac vién tai DBSCL

[2]:https://danviet.vn/chi-trong-3-thang-viet-nam-
xuat-khau-23-trieu-tan-gao-mang-ve-11-ty-usd-
thi-truong-philippines-chiem-toi-52-
d1415042.html

[3]:https://baophutho.vn/phong-tru-sau-benh-hai-
lua-xuan-251012.htm

[4]:https://laodong.vn/xa-hoi/lua-chin-ro-ngoai-
dong-nong-dan-thap-thom-vi-thieu-may-gat-

1677365.1do

[5]:https://tuoitre.vn/de-nghi-ho-tro-nguoi-dan-co-
dat-lua-bi-nhiem-man-20260405104023943.htm
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PHU LUC: GIA LUA GAO TAI MOT SO PIA PHUONG TRONG TUAN

s Thay d6i so véi
- Gia tuan nay . .
Mat hang Tinh (VND/kg) tuan trudc
(VND/kg)
Can Tho 7000 0
Laa Jasmine
(kho)
bong Thap (Tién Giang ci) 7400 0
Can Tho 6400 0
Laa IR50404 " A -
(khd) Can Tho (Hau Giang cii) 6400 0
bong Thap (Tién Giang ci) 7000 0
Can Tho (Hau Giang cii) 7100 0
Lda OM6906 " ;
(khd) bong Thap 6300 -100
Vinh Long (Tra Vinh cii) 6500 0
K . . Heé théng thdng tin thj truong cho
E" I S pAE AGRE : mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qud

DON VI THUC HIEN:

TRUNG TAM THONG TIN VA DICH VU NONG NGHIEP VA MOI TRUONG
Dia chi: 16. Thuy Khué, Tay H6, Ha Noi

Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn
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	BÁO CÁO TUẦN
	Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam
	Trong tuần từ 30/03/2025 - 03/04/2026, giá gạo 5% tấm của Thái Lan và Việt Nam tăng, trong khi Ấn Độ không đổi so với tuần trước.
	Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 373 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với tuần trước, do biến động tỷ giá hối đoái và nhu cầu không ổn định từ châu Âu và một số thị trường ở châu nằm ngoài khu vực Trung Đông;
	Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 345 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, do nhu cầu từ thị trường châu Phi thấp do cước phí vận chuyển tăng cao;
	Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 375 USD/tấn, tăng 23 USD/tấn so với tuần trước, do vụ thu hoạch Đông - Xuân đang bước vào giai đoạn cuối. [1]

	Philippines
	Trong niên vụ 2026/27, sản lượng lúa của Philippines được dự báo chỉ tăng nhẹ, trong khi nước này vẫn phải gia tăng nhập khẩu gạo để bù đắp khoảng thiếu hụt giữa cung nội địa và nhu cầu tiêu dùng. Theo báo cáo của Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Đối ngoại thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tại Manila,  sản lượng lúa của Philippines có thể đạt 19,68 triệu tấn, tăng 0,4% so với niên vụ trước. Mức tăng này chủ yếu đến từ các chương trình hỗ trợ của Chính phủ, đặc biệt là Quỹ Tăng cường năng lực cạnh tranh ngành lúa gạo mở rộng trị giá 30 tỷ PHP (497,5 triệu USD) và Chương trình Lúa gạo Quốc gia trị giá 30,2 tỷ PHP (500,8 triệu USD), cùng với việc cải thiện phân phối giống và điều kiện thời tiết thuận lợi.
	Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng sản xuất vẫn khá hạn chế do diện tích thu hoạch gần như không tăng, trong khi chi phí đầu vào ở mức cao. Nông dân chưa mở rộng gieo trồng vì giá phân bón, nhiên liệu và các vật tư khác tăng mạnh. Đồng thời, giá dầu leo thang còn làm tăng thêm chi phí phân bón có nguồn gốc dầu mỏ, vận chuyển và máy móc nông nghiệp. Trong bối cảnh đó, nhập khẩu gạo của Philippines được dự báo tăng lên 5,10 triệu tấn trong niên vụ 2026/27, cao hơn 15,9% so với mức 4,40 triệu tấn của niên vụ 2025/26, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và dự trữ sau lệnh cấm nhập khẩu gạo kéo dài 4 tháng. [2]

	Thái Lan
	Thị trường gạo Thái Lan đang đối mặt áp lực giảm giá trong niên vụ 2026/27 khi sản lượng và xuất khẩu giảm, trong khi lượng tồn kho tăng lên, dù nhu cầu nội địa vẫn khá ổn định. Sản lượng gạo xay xát được dự báo đạt khoảng 20,3 triệu tấn, giảm khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do diện tích lúa trái vụ thu hẹp còn gần 1,9 triệu ha, thấp hơn mức 2,1 triệu ha của niên vụ trước. Nguyên nhân chính là lo ngại thiếu nước trong bối cảnh El Nino. Bên cạnh đó, giá lúa tại ruộng giảm cũng làm giảm động lực xuống giống vụ hai, trong khi diện tích lúa chính vụ vẫn duy trì quanh 9 triệu ha nhờ các vùng có hệ thống tưới tiêu chủ động.
	Về phía cầu, tiêu dùng gạo nội địa được dự báo giữ ổn định ở mức khoảng 12,4 triệu tấn, nhờ sự phục hồi của du lịch, khi lượng khách quốc tế đến Thái Lan năm 2026 có thể đạt 36 triệu lượt. Tuy nhiên, xu hướng giảm tiêu thụ bình quân đầu người tiếp tục hạn chế dư địa tăng trưởng nhu cầu. Trong khi đó, xuất khẩu được dự báo chỉ đạt khoảng 7,3 triệu tấn do đồng THB mạnh lên, cạnh tranh gay gắt từ Ấn Độ, Việt Nam và Pakistan, cùng chi phí vận tải và bảo hiểm tăng vì gián đoạn địa chính trị. Trong bối cảnh đó, tồn kho cuối kỳ có thể tăng lên khoảng 4,6 triệu tấn, tương đương 4,5 tháng tiêu dùng. [3]
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	Ấn Độ
	Ấn Độ đang gia tăng thu mua gạo dự trữ chính thức trong niên vụ 2025/26, nhờ hoạt động mua vào phục hồi mạnh trong 03/2026 sau khi suy giảm trong 02/2026. Trong giai đoạn 10/2025-03/2026, tổng lượng gạo thu mua đạt 46,306 triệu tấn, tăng 6% so với mức 45,436 triệu tấn cùng kỳ năm trước. Trên cơ sở đó, Chính phủ Ấn Độ đã điều chỉnh mục tiêu thu mua gạo toàn quốc từ hơn 47,7 triệu tấn lên 48,7 triệu tấn đối với nguồn cung từ vụ kharif. Hiện thu mua vụ kharif đã kết thúc tại phần lớn các bang, chỉ còn kéo dài ở một số địa phương như Odisha, Tây Bengal, Assam và Tripura.
	Đà phục hồi trong 03/2026 khá rõ khi lượng thu mua gạo vượt 2,1 triệu tấn, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ khoảng 0,2 triệu tấn. Odisha là bang có khối lượng mua lớn nhất trong tháng với 0,73 triệu tấn, tiếp đến là Bihar, Telangana và Tây Bengal. Tính đến 31/03/2026, Andhra Pradesh tăng mạnh 79,3% lượng thu mua gạo lên 2,787 triệu tấn, Telangana tăng 22,7% lên 3,949 triệu tấn, còn Uttar Pradesh tăng 8% lên 4,175 triệu tấn. Ngược lại, Punjab, bang đóng góp lớn nhất cho kho dự trữ trung ương, giảm 9,7% còn 10,486 triệu tấn. Bộ Nông nghiệp Ấn Độ trước đó cũng ước sản lượng lúa vụ kharif 2025/26 đạt 123,93 triệu tấn, tăng 1% so với cùng kỳ. [4]

	Hàn Quốc
	Hàn Quốc đã mua khoảng 11.110 tấn gạo từ Hoa Kỳ trong một phiên đấu thầu quốc tế có tổng khối lượng chào mua 74.382 tấn, cho thấy nước này vẫn duy trì nhập khẩu gạo theo cơ chế đấu thầu nhưng với cách tiếp cận khá chọn lọc. Theo đó, đơn vị tổ chức mua hàng là Tổng công ty Thương mại Nông - Thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc - doanh nghiệp nhà nước thường xuyên thực hiện các gói thầu nhập khẩu nông sản. Khối lượng được mua lần này là gạo lứt hạt trung bình, không phải gạo nếp, dự kiến có nguồn gốc từ Hoa Kỳ. Mức giá mua là 820,91 USD/tấn theo điều kiện CFR, tức đã bao gồm chi phí hàng hóa và cước vận chuyển đến cảng đích.
	Lô hàng được chia thành hai chuyến bằng nhau, dự kiến cập cảng Hàn Quốc trong giai đoạn từ 15/08/2026 đến 31/10/2026. Tuy nhiên, khối lượng còn lại trong gói thầu chưa được chốt mua, cho thấy bên nhập khẩu có thể vẫn thận trọng trong việc cân đối giá, chất lượng và điều kiện giao hàng. Theo giới thương mại, cơ quan mua hàng của Hàn Quốc thường cần vài tuần để hoàn tất trao thầu và thường yêu cầu gửi mẫu về nước để kiểm định trước khi phê duyệt chính thức. Diễn biến này phản ánh cơ chế nhập khẩu gạo của Hàn Quốc vẫn đặt trọng tâm vào kiểm soát chất lượng, tiến độ giao hàng và sự phù hợp của từng lô hàng hơn là mua đủ toàn bộ lượng gọi thầu ngay lập tức. [5]
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	ĐIỂM TIN
	Trong tháng 03/2026, xuất khẩu gạo của Việt Nam ước đạt 1 triệu tấn, đạt kim ngạch 516 triệu USD; tính chung quý I/2026, lượng xuất khẩu đạt 2,3 triệu tấn, đạt kim ngạch 1,11 tỷ USD;
	Phú Thọ đặt mục tiêu gieo cấy 80,25 nghìn ha lúa vụ Xuân, sản lượng khoảng 500 nghìn tấn, đồng thời tăng cường phòng trừ đạo ôn, bạc lá, khô vằn và chuột;
	An Giang thiếu hụt máy gặt trong cao điểm vụ Đông - Xuân 2025/26 khiến nhiều diện tích lúa chín rộ đối mặt nguy cơ đổ ngã và rụng hạt;
	Sau sự cố vỡ đê ngăn mặn, gần 140 ha đất trồng lúa tại xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng, trong đó gần 80 ha bỏ hoang và gần 17 ha lúa chết.
	THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
	Nguồn: AGREINFOS tổng hợp
	Diễn biến giá gạo trong nước
	Trong tuần từ ngày 30/03/2025 - 04/03/2026, giá lúa khô Jasmine không đổi, IR50404 tăng và OM6976 giảm so với tuần trước.
	Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 7.200 VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước.
	Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.520 VNĐ/kg, tăng 40 VNĐ/kg so với tuần trước.
	Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.633 VNĐ/kg, giảm 33 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
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	Xuất khẩu gạo Quý I/2026
	Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong Quý I/2026 tăng nhẹ về lượng nhưng giảm về giá trị do giá xuất khẩu bình quân giảm, trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, riêng tháng 03/2026, xuất khẩu gạo ước đạt 1 triệu tấn, đạt kim ngạch 516 triệu USD, lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 2,3 triệu tấn với kim ngạch 1,11 tỷ USD, tăng 0,2% về khối lượng nhưng giảm 7,8% về giá trị so với cùng kỳ 2025. Philippines tiếp tục là thị trường lớn nhất của gạo Việt Nam, chiếm 52,6% tổng thị phần; tiếp theo là Trung Quốc với 14,8% và Ghana với 7,6%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu sang Philippines tăng 9,9%, sang Trung Quốc tăng 2,5 lần, trong khi xuất khẩu sang Ghana giảm 34,4%.
	Diễn biến này cho thấy xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn giữ được nhịp thị trường nhưng đang chịu sức ép rõ hơn từ xu hướng dư cung toàn cầu và chiến lược mở rộng xuất khẩu của nhiều đối thủ. Theo VFA, Thái Lan đang đẩy mạnh cả hợp đồng Chính phủ lẫn phân khúc gạo cao cấp; Ấn Độ dự báo tăng hơn 10% xuất khẩu trong tài chính 2025/26; Pakistan, Myanmar và Campuchia cũng tăng hiện diện tại các thị trường lớn. Ở trong nước, sản xuất lúa Đông - Xuân có xu hướng thu hẹp, với diện tích gieo cấy đến cuối 03/2026 đạt 2,92 triệu ha, giảm 1,3%, tạo thêm áp lực phải duy trì hiệu quả xuất khẩu trong bối cảnh giá thế giới ở mức thấp. [2]

	Phú Thọ
	Vụ Xuân tại Phú Thọ đang bước vào giai đoạn sinh trưởng mạnh, trong đó lúa trà Xuân sớm đã bắt đầu đứng cái, làm đòng, song tiến độ chăm sóc năm nay chậm hơn do rét đậm kéo dài khiến lúa bén rễ, hồi xanh và đẻ nhánh chậm. Toàn tỉnh dự kiến gieo cấy khoảng 80,25 nghìn ha lúa, năng suất phấn đấu trên 62,2 tạ/ha, tương ứng sản lượng khoảng 500 nghìn tấn. Tuy nhiên, thời điểm giao mùa hiện nay cũng làm gia tăng nguy cơ sâu bệnh, nhất là bệnh đạo ôn, bạc lá, khô vằn và chuột; trong khi lượng mưa từ đầu vụ thấp hơn trung bình nhiều năm, gây thêm sức ép đối với công tác dưỡng ẩm và chăm sóc đồng ruộng.
	Trước bối cảnh đó, ngành nông nghiệp địa phương yêu cầu các xã và đơn vị chuyên môn tăng cường điều tra đồng ruộng, phát hiện sớm sâu bệnh và tổ chức phòng trừ kịp thời. Các công ty thủy lợi và xí nghiệp thủy nông đã chủ động kế hoạch lấy nước, sửa chữa công trình và máy móc để bảo đảm tưới dưỡng trong các giai đoạn quan trọng. Đồng thời, nông dân được khuyến cáo điều tiết nước linh hoạt, rút nước hợp lý ở cuối đẻ nhánh, bón phân cân đối, chú trọng kali, hạn chế bón thừa đạm và theo dõi sát thời tiết để giảm rủi ro sâu bệnh, đổ ngã và thiên tai cuối vụ, qua đó bảo vệ năng suất và sản lượng toàn vụ. [3]
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	An Giang
	Tình trạng thiếu hụt máy gặt đập liên hợp tại tỉnh An Giang đang gây áp lực lớn lên khâu thu hoạch vụ Đông - Xuân 2025/26. Tại các khu vực trọng điểm như xã Vĩnh Thạnh Trung và Châu Phú, hàng loạt trà lúa đã chín rộ nhưng chưa thể thu hoạch do năng lực cơ giới hóa tại chỗ không đáp ứng kịp nhu cầu dồn dập. Việc kéo dài thời gian đứng đồng khiến cây lúa dễ bị đổ ngã, rụng hạt và sụt giảm phẩm cấp thương phẩm dưới tác động của thời tiết, đặc biệt đối với các hộ có diện tích canh tác lớn tới 40 công (5,2 ha). Nông dân hiện đang đối mặt với nguy cơ thất thu nghiêm trọng dù lúa năm nay được đánh giá là trúng mùa với tỷ lệ hạt chắc rất cao.
	Nguyên nhân của sự thiếu hụt này bắt nguồn từ sự phân bổ thiết bị chưa hợp lý và lịch xuống giống đồng loạt khiến áp lực thu hoạch bị dồn nén vào cùng một khung thời gian. Theo các chuyên gia kinh tế, để khắc phục bất cập này, cần quy hoạch vùng nguyên liệu đồng bộ và đẩy mạnh phát triển các tổ hợp tác dịch vụ cơ giới hóa chuyên nghiệp. Việc tăng cường liên kết chuỗi giá trị và điều tiết lịch thời vụ linh hoạt giữa các địa phương không chỉ giúp tối ưu hóa công suất vận hành máy móc mà còn là giải pháp bền vững để bảo vệ lợi nhuận cho nông dân và ngành hàng lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long. [4]

	Đắk Lắk
	Tại xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lăk, tình trạng xâm nhập mặn sau khi đê ngăn mặn bị vỡ cuối năm 2025 đã khiến nhiều diện tích đất lúa không thể sản xuất trong vụ Đông - Xuân, làm gián đoạn sinh kế của người dân. Nhiều thửa ruộng tại các thôn Phú Hội, Phú Lương phải bỏ hoang hoặc lúa đã gieo sạ bị chết do nước mặn tràn vào, trong khi người dân chưa thể cải tạo đất nếu chưa có đủ nguồn nước ngọt để rửa mặn. Thay vì chuẩn bị thu hoạch như các năm trước, nhiều hộ hiện chỉ có thể cắt cỏ cho gia súc hoặc tận dụng ruộng ngập để bắt cá, chờ điều kiện thủy lợi được khôi phục. Tâm lý lo ngại cũng gia tăng khi ngay cả vụ Hè - Thu sắp tới vẫn chưa có gì bảo đảm nếu việc xử lý mặn tiếp tục chậm.
	Theo Hợp tác xã Nông nghiệp An Ninh Đông, trên hơn 160 ha đất lúa đang quản lý, đã có gần 80 ha bị bỏ hoang và gần 17 ha lúa bị chết do nhiễm mặn; tính chung toàn xã, diện tích bị ảnh hưởng lên tới gần 140 ha. Chính quyền địa phương cho biết phần đê ngăn mặn mới chỉ được khắc phục tạm thời từ 02/2026 và vẫn cần tiếp tục hoàn thiện. Trong thời gian tới, địa phương sẽ chờ nguồn nước ngọt từ thượng nguồn để tổ chức rửa mặn, đồng thời đề xuất các biện pháp hỗ trợ người dân không thể sản xuất trong vụ sản xuất này. [5]
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	Nguồn tham khảo trong nước
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	Mặt hàng
	Tỉnh
	Giá tuần này (VNĐ/kg)
	Thay đổi so với tuần trước (VNĐ/kg)
	Lúa Jasmine (khô)
	Cần Thơ
	7000
	Đồng Tháp (Tiền Giang cũ)
	7400
	Lúa IR50404 (khô)
	Cần Thơ
	6400
	Cần Thơ (Hậu Giang cũ)
	6400
	Đồng Tháp (Tiền Giang cũ)
	7000
	Lúa OM6906 (khô)
	Cần Thơ (Hậu Giang cũ)
	7100
	Đồng Tháp
	6300
	-100
	Vĩnh Long (Trà Vinh cũ)
	6500


